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1 Hội đồng CDGS liên

ngành Chăn nuôi - Thú y

- Thủy sản

24 0-0.5

2 Hội đồng CDGS ngành

Cơ học

32 0-0.25

3 Hội đồng CDGS ngành

Công nghệ thông tin

16 0-0.5

4 Hội đồng CDGS liên

ngành Hóa học - Công

nghệ thực phẩm

31 0-0.5

5 Hội đồng CDGS liên

ngành Khoa học Trái đất

– Mỏ

23 0-0.5

6 Hội đồng CDGS ngành

Ngôn ngữ học

17 0-0.5
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7 Hội đồng CDGS liên

ngành Nông nghiệp -

Lâm nghiệp

21 0-0.5

8 Hội đồng CDGS ngành

Sinh học

35 0-0.5

9 Hội đồng CDGS liên

ngành Tâm lý học - Giáo

dục học

21 0-0.5

10Hội đồng CDGS ngành

Toán học

7 0-0.5

11Hội đồng CDGS liên

ngành Triết học - Xã hội

học - Chính trị học

42 0-0.25

12Hội đồng CDGS liên

ngành Văn hóa - Nghệ

thuật - Thể dục thể thao

(các chuyên ngành Văn

hóa, Nghệ thuật, Du lịch)

11 &

36

0-0.5

13Hội đồng CDGS ngành

Văn học

10 0-0.75

14Hội đồng CDGS ngành

Vật lý

15 0-0.5

15Hội đồng CDGS ngành

Y học

31 0-0.5
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